
Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú Ký nhận

1 Tống Hoàng Trâm Anh Anh VIETCAP

2 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 91xxxx867

3 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Anh ASEAN

4 Trần Thị Mai Anh Anh 96xxxx689

5 Nguyễn Hoồng Anh Anh 37xxxx054

6 Lê Ngọc Anh Anh 39xxxx353

7 Vũ Nhật Anh Anh 34xxxx168

8 Nguyễn Thị Tú Anh Anh 98xxxx169

9 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 97xxxx488

10 Ngô Hoàng Anh Anh SSI

11 Nguyễn Thị Hải Bình Bình 38xxxx896

12 Nguyễn Thu Cúc Cúc 90xxxx345

13 Vũ Hoàng Cường Cường 93xxxx636

14 Nguyễn Mạnh Cường Cường 94xxxx918

15 Trần Anh Cường Cường 94xxxx872

16 Vũ Thị Châm Châm 97xxxx758

17 Trần Trí Dũng Dũng

18 Trần Tuấn Dũng Dũng MP

19 Trần Thùy Dương Dương 86xxxx526

20 Đinh Tuấn Dương Dương 37xxxx304 80%hp

21 Nguyễn Thị Thùy Dương Dương 912522876

22 Thạch Văn Đạt Đạt 93xxxx986

23 Nguyễn Thị Trà Giang Giang 98xxxx484

24 Nguyễn Hoàng Hà Hà ASEAN

25 Nguyễn Ngọc Hà Hà

26 Vũ Thị Hạnh Hạnh BL đến

27 Nguyễn Thanh Hằng Hằng VCBS

28 Võ Thanh Hằng Hằng 97xxxx109

29 Hoàng Thị Thu Hiền Hiền 94xxxx133

30 Đặng Thu Hiền Hiền 35xxxx247

31 Trần Trung Hiếu Hiếu 94xxxx189

32 Đào Xuân Hoàng Hoàng 39xxxx910 80%hp

33 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 35xxxx459

34 Nguyễn Ngọc Hùng Hùng MP
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35 Phạm Văn Huy Huy 97xxxx268

36 Dương Ngọc Huyền Huyền 852650036

37 Lê Quang Hưng Hưng VCBS

38 Nguyễn Thị Lan Hương Hương 90xxxx943 BL đi

39 Phạm Liên Hương Hương 93xxxx220

40 Đoàn Quốc Hữu Hữu 93xxxx228

41 Đỗ Ngọc Khang Khang 93xxxx555

42 Ngô Quỳnh Lan Lan 36xxxx700

43 Trần Thị Lan Lan 966243895

44 Phạm Phương Liên Liên 90xxxx536

45 Trịnh Quang Linh Linh 98xxxx694

46 Phạm Khánh Linh Linh VCBS

47 Trần Thùy Linh Linh 98xxxx798

48 Lê Phương Linh Linh 39xxxx899

49 Tống Mỹ Linh Linh 96xxxx024

50 Lê Trần Khánh Linh Linh 83xxxx899

51 Nguyễn Thị Hải Linh Linh 98xxxx259

52 Nguyễn Thị Diệu Ly Ly 96xxxx925

53 Nguyễn Khánh Ly Ly 934581698

54 Nguyễn Thị Mai Mai 83xxxx446

55 Trần Ngọc Mai Mai 907535858

56 Lê Đình Minh Minh 91xxxx041

57 Nguyễn Tuấn Minh Minh

58 Dương Ngọc Diệu My My 97xxxx224

59 Vũ Thị Trà My My 968141986

60 Lê Nguyễn Hoàng Nam Nam 85xxxx122

61 Nguyễn Xuân Nam Nam 86xxxx682

62 Vũ Đức Nam Nam VIETCAP

63 Trần Phương Nam Nam 837822222

64 Nguyễn Thị Kim Ngân Ngân 93xxxx008

65 Lê Thị Ngọc Ngọc 35xxxx909

66 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc

67 Hoàng Kim Ngọc Ngọc

68 Hoàng Minh Ngọc Ngọc 09 xxxx989

69 Lê Đức Nguyên Nguyên

70 Đoàn Thị Nhài Nhài 98xxxx658

71 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung 98xxxx407

72 Phạm Thị Tuyết Nhung Nhung 35xxxx999

73 Tạ Ngọc Phúc Phúc 98xxxx582



74 Lê Minh Phương Phương 98xxxx186

75 Lê Phương Phương 90xxxx998

76 Quách Thu Phương Phương 97xxxx071

77 Hoàng Đức Quang Quang 76xxxx325

78 Nguyễn Quang Quang 97xxxx146

79 Tạ Minh Quân Quân 33xxxx645

80 Nguyễn Thị Như Quỳnh Quỳnh 384827978

81 Nguyễn Hải Sơn Sơn 91xxxx768

82 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tâm 96xxxx592

83 Nguyễn Văn Tình Tình 90xxxx199

84 Nguyễn Việt Minh Tú Tú 394309865

85 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn

86 Trần Lâm Tùng Tùng

87 Trần Thanh Tùng Tùng 843854175

88 Nguyễn Thị Phương Tuyền Tuyền 96xxxx989

89 Phạm Ngọc Tường Tường 33xxxx612

90 Dương Tiến Thái Thái 948765672

91 Trần Ho Thanh Thanh 90xxxx200

92 Lê Kim Thanh Thanh 81xxxx999

93 Trần Ngọc Thanh Thanh 91xxxx189

94 Nguyễn Lê Thanh Thanh

95 Trần Danh Thành Thành 938883502

96 Lê Thị Phương Thảo Thảo 94xxxx998

97 Ngô Hiếu Thảo Thảo 35xxxx197

98 Nguyễn Thu Thảo Thảo SSI

99 Mai Thị Thảo Thảo 912024311

100 Hoàng Đức Thịnh Thịnh 98xxxx660

101 Lê Hà Thu Thu 98xxxx415

102 Nguyễn Thị Bích Thủy Thủy 335635198

103 Vũ Thị Thúy Thúy CK Vina

104 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Thúy 91xxxx969

105 Nguyễn Phan Việt Trà Trà 96xxxx365

106 Lương Thị Thu Trang Trang 93xxxx13

107 Trần Huyền Trang Trang 94xxxx657 BL đi

108 Phạm Huyền Trang Trang SSIAM

109 Đinh Thị Huyền Trang Trang 97xxxx586

110 Thái Thị Quỳnh Trang Trang 988498596

111 Lê Nam Triều Triều 914870780 BL đến

112 Nguyễn Thị Triệu Triệu 90xxxx783



113 Nguyễn Thành Trung Trung 91xxxx799

114 Phạm Thị Uyên Uyên 37xxxx110

115 Nguyễn Thị Thanh Vân Vân 91xxxx395

116 Trần Thanh Vân Vân 81xxxx464

117 Phạm Sơn Tùng Tùng

118 Lê Anh Minh Minh

119 Nguyễn Khánh Linh Linh

120 Nguyễn Đoàn Hà Hà

121 Nguyễn Phương Anh Anh

122 Nguyễn Hồng Thái Thái

123 Phạm Thị Ngọc Ngọc
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